
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 22 đường Võ Văn Dũng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

26/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG 
CAO CLC 

0110398577

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng 
- các dịch vụ dạy kèm (Gia sư) 
- dạy ngoại ngữ và dạy kĩ năng đàm thoại 
- dạy máy tính 
- các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn 
- đào tạo kỹ năng nói trước công chúng

8559

3. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

8560(Chính)

4. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng 
hay trên cơ sở phí

6399

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CLC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CLC HIGH QUALITY MANPOWER 
TRAINING AND SUPPLY JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: CLC MANPOWER.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0926064999 
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 27/06/2023 đến ngày 27/07/2023



500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 50.000

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản;
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

6810

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Quản lý bất động sản

6820

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm hoạt động tư vấn luật, kế toán, kiểm toán)

7020

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra thu thập ý kiến về các sự 
kiện chính trị)

7320

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động phiên dịch

7490

11. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự.

5510

12. Cơ sở lưu trú khác 5590

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN GIÁO 
DỤC VÀ ĐẦU 
TƯ EI 

Số 7, Ngách 34, 
Ngõ 61, Phố 
Hoàng Cầu, 
Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 90,000

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 90,000

0108448090

2 ĐÀO VĂN 
HƯNG

Phòng 1106, 
Chung cư Licogi 
13 Khuất Duy 
Tiến, Phường 
Nhân Chính, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 2,000

0400780002
91
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3 HOÀNG 
MẠNH HÙNG

TDP Số 4, 
Phường Trung 
Văn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

500 5.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 500 5.000.000 1,000

0370810019
47

4 HOÀNG VĂN 
THANH

Xóm 3 Cồn Sơn, 
Xã Thái Sơn, 
Huyện Đô Lương, 
Tỉnh Nghệ An, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000 10.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.000 10.000.000 2,000

181713864

5 HỒ ĐÌNH 
VIỆT

P205 N5 Chung 
cư Đồng Tàu, 
Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.250 12.500.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.250 12.500.000 2,500

0400740075
13
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6 LÊ QUANG 
HÒA

Số 41, Ngõ 3, 
Đường Nguyễn 
Viết Xuân, 
Phường Quang 
Trung, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.250 12.500.000 2,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.250 12.500.000 2,500

0400740084
46

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040074008446
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phượng Hùng 1, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 41, Ngõ 3, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUANG HÒA Nam

20/08/1974 Kinh Việt Nam

16/10/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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